	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN


Số: 100/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                Điện Biên, ngày  07 tháng 12 năm 2018


NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường phổ thông DTNT THPT huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên; dự án Tái định cư các hộ dân, chỉnh trị dòng chảy suối Nậm Pồ và san ủi mặt bằng khu trung tâm huyện Nậm Pồ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Đầu tư công, ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NQ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3446/TTr-UBND, ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh về việc đề nghị chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường phổ thông DTNT THPT huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên và dự án Tái định cư các hộ dân và chỉnh trị dòng chảy suối Nậm Pồ và san ủi mặt bằng trung tâm huyện Nậm Pồ; Báo cáo thẩm tra số 119/BC-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV,  kỳ họp thứ 9,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường phổ thông DTNT THPT huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên; dự án Tái định cư các hộ dân và chỉnh trị dòng chảy suối Nậm Pồ và san ủi mặt bằng trung tâm huyện Nậm Pồ (như biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thi hành Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. 
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018./.
	Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội; 

- Chính phủ; 
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh;

- Ủy ban MTTQ VN tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh;

- ĐBQH, ĐB HĐND tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;

- Lãnh đạo, CV HĐND tỉnh;

- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
   Lò Văn Muôn




NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH 

Chủ trương đầu tư dự án Trường phổ thông DTNT THPT huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên; dự án Tái định cư các hộ dân và chỉnh trị dòng chảy suối Nậm Pồ và san ủi mặt bằng trung tâm huyện Nậm Pồ
Kèm theo Nghị quyết số: 99/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Điện Biên


1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường phổ thông DTNT THPT huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
	Nội dung đầu tư đã được phê duyệt tại Văn bản số 283/HĐND-BDT ngày 27/10/2016 của HĐND tỉnh
	Nội dung điều chỉnh

	Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo
	Chủ đầu tư: Ban QLDA các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Điện Biên

	Địa điểm thực hiện dự án: Trong khu đất quy hoạch xây dựng trường phổ thông DTNT THPT huyện Nậm Pồ, trung tâm huyện lỵ Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
	Địa điểm thực hiện dự án: Tại bản Phiêng Ngúa, xã Nậm Chua, huyện Nậm Pồ (theo quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của UBND huyện Nậm Pồ)

	Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 46.000 triệu đồng. 
- Chi phí xây dựng: 33.078 triệu đồng;

- Chi phí thiết bị: 2.930 triệu đồng;

- Chi phí QLDA:  677 triệu đồng;

- Chi phí TV ĐTXD: 2.623 triệu đồng;
- Chi phí ĐB GPMB: 1.750 triệu đồng;
- Chi phí khác: 662 triệu đồng;

- Chi phí dự phòng: 4.280 triệu đồng
	Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 46.000 triệu đồng. 
- Chi phí xây dựng: 31.819.003.084 đồng;

- Chi phí thiết bị: 3.155.950.000 đồng;

- Chi phí QLDA:  662.616.384 đồng;

- Chi phí TV ĐTXD: 2.527.132.168 đồng;
- Chi phí ĐB GPMB: 2.816.000.000 đồng;
- Chi phí khác: 1.514.392.437 đồng;

- Chi phí dự phòng: 3.504.905.927 đồng

	Nguồn vốn:

Nguồn vốn NSTW : 32.400 triệu đồng

Nguồn vốn NSĐP: 9.000 triệu đồng

Nguồn vốn xã hội hóa: 4.600 triệu đồng
	Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương, vốn cân đối ngân sách địa phương và vốn xã hội hóa.



	Thời gian thực hiện (tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án):
- Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện dự án: 04 năm, 2016-2019.

+ Chuẩn bị đầu tư: Năm 2016.

+ Giai đoạn thực hiện và kết thúc đầu tư: Năm 2017-2019.
	Thời gian thực hiện dự án (tiến độ và phân kỳ đầu tư dự án)

- Giai đoạn 1 (2018-2020): Thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, thực hiện hạng mục đường công vụ và một phần khối lượng san lấp mặt bằng (bao gồm cả các chi phí QLDA, tư vấn xây dựng, chi phí khác có liên quan), đảm bảo không vượt giá trị 5.000 triệu đồng (nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương).

- Giai đoạn 2: Thực hiện các hạng mục công việc còn lại của dự án khi được thông báo bố trí vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương; cam kết của các nhà tài trợ và nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương (nếu được cân đối bố trí tiếp).

	Quy mô
1. San nền: San lấp mặt bằng trên toàn khu đất hơn 2,15ha.

2. Nhà lớp học chức năng (3 phòng) + thư viện: Nhà cấp III, 2 tầng. DTXD: 417m2. DTS: 729m2.

3. Nhà nội trú học sinh (40 phòng): Nhà cấp III, 3 tầng. DTXD: 599m2. DTS: 1.520m2.

4. Nhà bếp + nhà ăn cho học sinh nội trú: Nhà cấp IV - 1 tầng. DTXD: 596m2.
5. Nhà tắm: Gồm 02 nhà riêng biệt cho học sinh nam và học sinh nữ. DTXD: 34m2 /01 nhà.

6. Nhà lớp học thông thường (10 phòng): nhà cấp III, 2 tầng. DTXD: 575m2. DTS: 973m2.

7. Nhà bảo vệ: DTXD 17,64m2.

8. Nhà vệ sinh chung: DTXD 125m2.

9. Nhà đa năng: Cấp III, 1 tầng: DTS: 288m2.

10. Bể nước: 02 cái, V=70m3/1 cái.

11. Ga ra xe: DTXD: 124m2.

12. Cổng, tường rào: Cổng chính và 125m tường bao.

13. Sân đường nội bộ: S = 1.500m2.

14. Kè chắn đất: (không có)

15. Cấp điện, cấp thoát nước.

16. Thiếp bị: Gồm toàn bộ trang thiếp bị cho Nhà nội trú, nhà lớp học chức năng, nhà ăn - bếp.
	Quy mô
1. San nền: San lấp mặt bằng trên toàn khu đất hơn 29.601m2. Đường công vụ phục vụ thi công dài khoảng 200m.

2. Nhà lớp học chức năng (3 phòng) + thư viện: Nhà cấp III, 2 tầng. DTXD: 390,54m2. DTS: 736,7m2.

3. Nhà nội trú học sinh (40 phòng): Nhà cấp III, 3 tầng. DTXD: 631,52m2. DTS: 1.696,4m2.

4. Nhà bếp + nhà ăn cho học sinh nội trú: Nhà cấp IV - 1 tầng. DTXD: 619,65m2.

5. Nhà tắm: Gồm 02 nhà riêng biệt cho học sinh nam và học sinh nữ. DTXD: 29m2 /01 nhà.

6. Nhà lớp học thông thường (10 phòng): nhà cấp III, 2 tầng. DTXD: 550,1m2. DTS: 1.023,1m2.

7. Nhà bảo vệ: DTXD 20m2.

8. Nhà vệ sinh: DTXD 43m2.

9. Nhà đa năng: Cấp III, 1 tầng: DTXD: 385,5m2.

10. Bể nước: 02 cái, V=70m3/1 cái.

11. Ga ra xe: DTXD =124,4m2 
12. Cổng, tường rào: Cổng chính, cổng phụ và 100m tường rào.

13. Sân đường nội bộ: S = 1.500m2.

14. Kè chắn đất: L= 40m

15. Cấp điện, cấp thoát nước.

16. Thiếp bị: Gồm những trang thiếp bị cần thiết, phục vụ cho việc dạy và học cho Nhà nội trú, nhà lớp học 10 phòng, nhà lớp học chức năng, nhà ăn - bếp, nhà đa năng.


2. Điều chỉnh dự án Tái định cư các hộ dân và chỉnh trị dòng chảy suối Nậm Pồ và san ủi mặt bằng trung tâm huyện Nậm Pồ
	Nội dung đầu tư đã được phê duyệt tại Quyết định số 03/QĐ-HĐND ngày 04/02/2016 và Quyết định số 33/QĐ-HĐND ngày 28/10/2016 của Thường trực HĐND tỉnh
	Nội dung điều chỉnh

	2.1. Điều chỉnh đầu tư xây dựng 02 khu tái định cư gồm các hạng mục

	2.1.1. Điều chỉnh diện tích san lấp mặt bằng 2 khu tái định cư

	- Diện tích san lấp mặt bằng 02 khu tái định cư là 8,96ha
	- Cắt bỏ ½ diện tích san ủi mặt bằng khu tái định cư số 02. Diện tích mặt bằng san ủi sau khi điều chỉnh khoảng 3,0ha (trong đó khu tái định cư số 01: 1,35ha; Khu tái định cư số 02: 1,65ha) 



	2.1.2. Điều chỉnh quy mô tuyến đường số 01

	- Tổng chiều dài khoảng 790,10m kết cấu nền đất K95. Quy mô mặt cắt ngang Bn = 12,0m Bề rộng mặt đường Bm = 6,0(m); Bề rộng vỉa hè Bvh = 2 x 3,0(m), độ dốc mặt đường imặt=2%, độ dốc vỉa hè ivh=1,5%.
	-  Tổng chiều dài 790,10m. Tuyến đường được đầu tư xây dựng theo quy mô đường GTNT cấp B (Quy định tại TCVN 10380:2014 Đường giao thông nông thôn - Yêu cầu thiết kế). Với các thông số kỹ thuật cơ bản như sau: 

- Bề rộng nền đường Bn = 4,0 + W (m); 

- Bề rộng mặt đường Bm = 3,0 + W (m); - Bề rộng lề đường Blề = 2 x 0,5 (m); 

độ dốc dọc imax = 13%; bán kính đường cong Rmin = 15(m).

	2.1.3. Điều chỉnh quy mô tuyến đường số 02

	+ Tuyến đường tái định cư số 02: Tổng chiều dài tuyến khoảng 1.068,97m kết cấu nền đất K95. Quy mô mặt cắt ngang đường Bn=6,4m, bề rộng mặt đường Bm=3m, bề rộng vỉa hè Bvh=2x1,7m, độ dốc mặt đường imặt=3%, độ dốc vỉa hè ivh=1,5%. Thiết kế hệ thống rãnh thoát nước bằng rãnh hộp kín bê tông cốt thép mác 250#, kích thước lòng rãnh BxH=0,6x0,6m.
	- Cắt giảm chiều dài tuyến đường số 02 theo mặt bằng san lấp điều chỉnh. Chiều dài tuyến số 02 sau khi cắt giảm: L=856,08m. 

-  Đối với đoạn tuyến ngoài khu dân cư thiết kế hệ thống thoát nước dọc bằng rãnh dọc hở có dạng hình thang. Đối với đoạn tuyến qua khu dân cư thiết kế thoát nước dọc bằng rãnh hộp kín BTCT; kích thước lòng rãnh BxH=0,4x0,6m; Cống thoát nước ngang: H13-X60.

	
	2.1.4. Bổ sung trạm bơm tăng áp đảm bảo áp lực cấp nước cho khu tái định cư

	2.1.5. Điều chỉnh phần xây dựng mới hệ thống cấp điện 

	- Đấu nối với hệ thống điện tại trung tâm huyện, tổng chiều dài tuyến là 2,412km; Trong đó sau TBA điểm tái định cư là 01 là 1,248km, sau TBA điểm tái định cư 02 là 1,164km.
	- Điều chỉnh phần đường dây 0,4kV từ kiểu chôn ngầm dưới mặt đất thành kiểu đi nổi sử dụng cột bê tông ly tâm với tổng chiều dài:  1.150m đường dây 0,4kV (Trong đó sau TBA điểm tái định cư 01 là 570m, TBA điểm tái định cư 02 là 580m)

	2.2. Điều chỉnh san ủi mặt bằng trung tâm huyện

	- Diện tích san lấp mặt bằng khu trung tâm huyện khoảng 10,9ha trong đó: San lấp cục bộ tại các khu vực theo cao độ san nền được quy hoạch phù hợp với từng phân khu chức năng và cao độ tự nhiên, ưu tiên san lấp khu đất ở và các cơ quan hành chính (diện tích còn lại sau khi đã thu hồi sẽ tiến hành san lấp trong giai đoạn sau).
	- Giảm diện tích mặt bằng san ủi khu trung tâm huyện xuống còn 8,4ha (Diện tích còn lại sau khi đã thu hồi sẽ tiến hành san lấp trong giai đoạn sau).

	2.3. Chỉnh trị dòng chảy suối Nậm Pồ

	- Tổng chiều dài khoảng 979,7m. Cắt ngang lòng suối sau điều chỉnh B=42m. Mái taluy đắp thiết kế 1:2, mái đào thiết kế trung bình từ 1:1 đến 1,25, việc thiết kế mái taluy tùy thuộc vào từng vị trí để tính toán độ ổn định và chống sói lở.
	- Tổng chiều dài khoảng 979,7m. Cắt ngang lòng suối sau điều chỉnh B=48m. Mái taluy đắp thiết kế 1:2, mái đào thiết kế 1:1. Khu vực san nền hai bên bờ suối sau khi chỉnh trị dòng chảy chỉ để tạo quỹ đất dự trữ phát triển, chưa tiến hành bố trí đất cho dân cư xây dựng nhà ở và các công trình xây dựng trong khu vực; giải pháp tạm thời là tiến hành đắp đất cao tại các vị trí sau các tuyến đê chỉnh trị tạm để đảm bảo an toàn, bảo vệ cho các khu đất phía sau. 

	Tổng mức đầu tư:

- Chi phí xây lắp + thiết bị: 52.718 triệu đồng;

- Chi phí quản lý dự án: 778 triệu đồng;

- Chi phí tư vấn ĐTXD: 2.762 triệu đồng;

- Chi phí khác: 607 triệu đồng;

- Chi phí giải phóng mặt bằng: 22.982 triệu đồng;

- Chi phí rà phá bom mìn: 1.357 triệu đồng;

- Chi phí dự phòng: 8.796 triệu đồng.
	Tổng mức đầu tư:

- Chi phí xây lắp + thiết bị: 45.325 triệu đồng;

- Chi phí quản lý dự án: 1.021 triệu đồng;

- Chi phí tư vấn ĐTXD: 5.273 triệu đồng;

- Chi phí khác: 4.094 triệu đồng;

- Chi phí giải phóng mặt bằng: 22.982 triệu đồng;

- Chi phí rà phá bom mìn: 0 triệu đồng;

- Chi phí dự phòng: 11.305 triệu đồng.
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